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Tiết 12: 

LUYỆN TẬP CHUNG 

1. Chuyển phân số thành phân số thập phân : 

14

70
  ........................................          

11

25
  ........................................ 

75

300
  ........................................        

23

500
  ........................................ 

2. Chuyển hỗn số thành phân số : 

2
8

5
  ........................................         

3
5

4
  ........................................ 

3. Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm : 

Hướng dẫn : 10dm = 1m 

                      1dm = 
1

10
 m 

                      3dm = 
3

10
 m 

a) 1dm = ..... m             b) 1g = ..... kg                   c) 1 phút = ..... giờ 

    3dm = ..... m                  8g = ..... kg                      6 phút = ..... giờ 

    9dm = ..... m                  25g = ..... kg                    12 phút = ..... giờ 

4. Viết các số đo độ dài (theo mẫu) : 

Mẫu : 5m 7dm = 5m + 
7

10
m = 

7
5

10
 m 

2m 3dm = .............................................................................................. 

4m 37cm = .............................................................................................. 

1m 53cm = .............................................................................................. 

5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : 

Chuyển 
2

4
3

 thành phân số, ta được : 
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A. 
8

3
                       B. 

14

3
                C. 

12

3
                 D. 

3

14
 

 

 

 

 

         

 


